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       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XÉT CHỨC DANH

GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2013 TẠI ĐẠI HỌC HUẾ
	TT
	Họ và tên ứng viên
	Ngày tháng năm sinh
	Chuyên ngành
	Chức danh đăng ký xét
	Ghi chú

	Hội đồng KHTN & KHXHNV

	1. 
	Trần Công Phong
	29/10/1960
	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán
	GS
	CB Thỉnh giảng

	2. 
	Trần Thái Hòa
	27/12/1955
	Hóa lý
	GS
	

	3. 
	Phan Văn Thiện
	28/3/1964
	Đại số - Lý thuyết số
	PGS
	

	4. 
	Tạ Quang Sơn
	25/9/1957
	Lý thuyết tối ưu
	PGS
	CĐSP Nha Trang

	5. 
	Đinh Như Thảo
	17/02/1975
	VLLT và Vật lý toán
	PGS
	

	6. 
	Hoàng Hữu Hòa
	04/9/1956
	Quang học
	PGS
	

	7. 
	Lê Văn Tuất
	11/10/1958
	Vật lý
	PGS
	

	8. 
	Trần Ngọc Tuyền
	01/3/1967
	Hóa vô cơ
	PGS
	

	9. 
	Nguyễn Đức Vượng
	17/7/1967
	Hóa vô cơ
	PGS
	Trường ĐH Quảng Bình

	10. 
	Nguyễn Đăng Bình
	08/11/1974
	Công nghệ Thông tin
	PGS
	

	11. 
	Nguyễn Mậu Hân
	20/9/1957
	Công nghệ Thông tin
	PGS
	

	12. 
	Võ Viết Minh Nhật
	29/7/1974
	Khoa học máy tính
	PGS
	

	13. 
	Đoàn Đức Lương
	25/4/1969
	Luật
	PGS
	

	14. 
	Trương Công Huỳnh Kỳ
	01/5/1959
	Lịch sử Việt Nam
	PGS
	

	15. 
	Huỳnh Công Bá
	01/11/1956
	Lịch sử Việt Nam
	PGS
	

	16. 
	Nguyễn Văn Đăng
	20/10/1962
	Lịch sử Việt Nam
	PGS
	

	17. 
	Trần Xuân Bình
	15/5/1962
	Xã hội học
	PGS
	

	18. 
	Phan Đức Duy
	24/12/1964
	Lý luận và PP dạy học môn Sinh học
	PGS
	

	19. 
	Nguyễn Sĩ Thư
	15/8/1958
	Quản lý Giáo dục
	PGS
	CB Thỉnh giảng

	Hội đồng Nông Lâm-Sinh-Y Dược

	1. 
	Nguyễn Hoàng Lộc
	22/11/1962
	Sinh lý thực vật
	GS
	

	2. 
	Nguyễn Đức Hưng
	09/10/1953
	Chăn nuôi
	GS
	

	3. 
	Lê Trọng Sơn
	10/01/1954
	Sinh lý động vật
	PGS
	

	4. 
	Dư Thanh Hằng
	12/05/1961
	Chăn nuôi
	PGS
	

	5. 
	Nguyễn Hữu Văn
	03/02/1968
	Chăn nuôi
	PGS
	

	6. 
	Võ Thị Kim Thanh
	21/04/1957
	Chăn nuôi
	PGS
	CB nghỉ hưu 

	7. 
	Nguyễn Vĩnh Trường
	03/07/1965
	Bảo vệ thực vật
	PGS
	

	8. 
	Hồ Kiệt
	26/08/1959
	Quản lý đất đai
	PGS
	

	9. 
	Nguyễn Văn Lợi
	13/07/1966
	Lâm nghiệp
	PGS
	

	10. 
	Lê Mạnh Hà
	16/12/1954
	Ngoại khoa 
	PGS
	

	11. 
	Lê Chuyển
	22/6/1972
	Nội khoa
	PGS
	

	12. 
	Hoàng Viết Thắng
	02/7/1960
	Nội khoa
	PGS
	

	13. 
	Nguyễn Thị Cự
	23/10/1962
	Nhi khoa
	PGS
	

	14. 
	Hoàng Thị Thủy Yên
	25/12/1963
	Nhi khoa
	PGS
	

	15. 
	Tôn Nữ Vân Anh
	20/11/1977
	Nhi khoa
	PGS
	

	16. 
	Nguyễn Thị Tân
	25/6/1963
	Y học Cổ truyền
	PGS
	

	17. 
	Trần Hữu Dũng
	23/9/1976
	Dược
	PGS
	

	18. 
	Hà Thị Minh Thi
	01/11/1970
	Di truyền Y học
	PGS
	

	19. 
	Nguyễn Văn Bằng
	10/7/1958
	Giải phẩu bệnh
	PGS
	CB Thỉnh giảng


(Danh sách này có 04 ứng viên GS và 34 ứng viên PGS)
